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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, bên cạnh những thể loại lớn 

đã hình thành, vận động và phát triển lâu đời như: thần thoại, truyền thuyết, truyện 

cổ tích, ca dao, truyện cười,…giai thoại là một thể loại mới được quan tâm, chú ý 

qua không ít các công trình sưu tầm, tuyển chọn có giá trị trong thời gian gần đây. 

Tuy nhiên, trên phương diện lý thuyết, thể loại này vẫn chưa được đào sâu, soi sáng 

một cách kì cùng. Đó là chưa kể đến những ý kiến, quan điểm học thuật trái chiều 

nhau. Tất cả những biểu hiện ấy khiến thể loại này chưa thể tồn tại trong trạng thái 

rõ ràng nhất có thể. Nhưng theo một số nhà nghiên cứu uy tín về văn học ở Việt 

Nam như Kiều Thu Hoạch, Trần Thanh Mại, Hoàng Ngọc Phách…thì giai thoại 

chính là một thể loại văn học dân gian độc lập, có vị trí riêng. 

Giá trị nội dung và những đặc sắc nghệ thuật của thể loại giai thoại đã được 

một số tác giả chỉ ra nhưng còn sơ sài và các tác giả chưa thực sự đi sâu vào phân 

tích và khẳng định đây là một trong những thể loại góp phần tạo nên diện mạo 

phong phú, đa dạng cho kho tàng văn học dân gian. Điều này khiến cho ấn tượng về 

giai thoại trong lòng người đọc mờ nhạt đi nhiều so với thực tế tiếp nhận. 

1.2. Trong thời gian gần đây, việc giảng dạy văn học dân gian cho sinh viên 

chuyên ngành văn học ở trường đại học, cao đẳng rất được quan tâm. Ngoài những 

thể loại văn học dân gian đã quen thuộc như: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ 

tích, vè, câu đố, ca dao, dân ca…..thì việc đưa một thể loại còn mới mẻ vào học tập, 

nghiên cứu là rất cần thiết. Nó góp phần mở thêm một hướng đi mới trong hoạt 

động giảng dạy và nghiên cứu khoa học.  

Bằng việc thực hiện luận văn, chúng tôi góp phần phục vụ kịp thời công tác 

giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Ngữ văn tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái 

Nguyên và đóng góp ít nhiều tư liệu tham khảo cho những người quan tâm nghiên 

cứu về thể loại văn học này. 

Xuất phát từ nhận thức trên, luận văn đặt nhiệm vụ khảo sát, hệ thống lại 

những ý kiến đã nêu về giai thoại và đặc biệt chú trọng đi sâu nghiên cứu giá trị 

nội dung, nghệ thuật của một bộ phận giai thoại. Với những lí do nêu trên, 
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chúng tôi lựa chọn đề tài “Giai thoại về các tác gia văn học Việt Nam”. Từ đó, 

luận văn góp một tiếng nói nhỏ vào việc nghiên cứu thể loại giai thoại và góp 

phần khắc phục một khoảng trống đáng tiếc trong đời sống nghiên cứu văn học 

dân gian Việt Nam.  

2. Lịch sử vấn đề 

2.1. Về vấn đề thể loại, giai thoại là đối tượng nghiên cứu khá mới mẻ của 

văn học dân gian và cả văn học thành văn. Tuy số lượng giai thoại khá phổ biến 

nhưng về lý thuyết thể loại nó còn ít được chú ý. Các công trình nghiên cứu ban đầu 

mới quan tâm đến vấn đề định nghĩa tên gọi thể loại và các công trình có tính chất 

sưu tầm vẫn chiếm đa số. 

Học giả uyên bác người Nga V. Japropp xem giai thoại như một tiểu loại của 

cổ tích sinh hoạt: “Nói về cổ tích sinh hoạt hay truyện cổ tích hiện thực, cần phải đề 

cập tới vấn đề giai thoại. Theo ý chúng tôi, nó không phải là một loại hình riêng của 

sáng tác dân gian, khác biệt với loại truyện cổ tích đoản thiên về con người” [40]. 

Nghiên cứu kĩ càng hơn nữa những truyện cổ tích sinh hoạt về con người, thì có thể 

khẳng định được rằng trong folklore không có ranh giới giữa truyện cổ tích sinh 

hoạt về con người và truyện giai thoại. Có chăng thì cũng “chỉ có thể xếp giai thoại 

thành một tiểu loại riêng trong truyện cổ tích sinh hoạt” [40]. 

Cùng quan điểm với V. Ja Propp, Guxep cũng xem giai thoại như một thể loại 

văn học dân gian, nhưng ông tách hẳn nó ra khỏi cổ tích sinh hoạt và định nghĩa như 

sau: “Chúng tôi tách giai thoại ra khỏi cổ tích sinh hoạt và cổ tích trào phúng (loại này dĩ 

nhiên có thể mang những yếu tố giai thoại), vì nó có một số đặc điểm cho phép nó như 

một thể loại độc lập. Chúng tôi gọi giai thoại là tác phẩm tự sự trào phúng hoặc hài hước, 

được xây dựng trên một tình tiết có sự tăng tiến đến điểm cao, biểu hiện rõ rệt và kết thúc 

bất ngờ” [40].  Như vậy, nguyên nhân khiến Guxep tách giai thoại ra khỏi cổ tích là tính 

trào phúng và hài hước của nó. Soi chiếu định nghĩa ấy vào tình hình giai thoại Việt 

Nam, có thể  thấy, tác giả thiên về giai thoại trào phúng, hài hước với tính cách tiểu loại 

hơn là bản thân thể loại giai thoại trong hình hài của một thể loại độc lập. 

Theo nhà nghiên cứu Võ Phúc Châu, “ở Trung Quốc, thuật ngữ giai thoại 

xuất hiện ngay từ thời Đường - Tống nhưng chưa thấy ai luận bàn gì về thể loại. Ở 
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Nga, những năm 60 của thế kỷ XX, lý thuyết giai thoại mới được giới folklore học 

quan tâm” [40]. Còn ở Việt Nam, thuật ngữ này chỉ được chính thức sử dụng từ 

1965, qua tập sách Giai thoại văn học Việt Nam của nhóm soạn giả Hoàng Ngọc 

Phách, Kiều Thu Hoạch. 

Khi giới thiệu cuốn Giai thoại văn học, năm 1965 Trần Thanh Mại là người 

đầu tiên xác định vị trí của giai thoại. Ông cho rằng: “… trừ một số cá biệt, nói 

chung thì giai thoại văn học không thuộc phạm vi văn học dân gian” [24, tr. 7]. Bởi 

theo ông, hầu hết các mẩu chuyện giai thoại đó đều phải do “các nhà chữ nghĩa sáng 

tác” [24, tr. 7]. 

Năm 1988, nhà xuất bản Văn học đã giới thuyết khái niệm giai thoại văn học 

khi tái bản cuốn Giai thoại văn học nói trên. Nhưng cuốn sách chỉ  nhấn mạnh khái 

niệm giai thoại văn học và vị trí của nó trong văn học dân tộc như cầu nối giữa văn 

học dân gian - văn học viết mà hơi nhòe tính chất thể loại, không xác định nó là văn 

học dân gian hay văn học bác học. 

Đến năm 1994, Vũ Ngọc Khánh trong cuốn Kho tàng giai thoại Việt Nam coi 

giai thoại văn học như các tác phẩm văn học thế giới nhưng không phủ nhận rằng 

nó có nguồn gốc bác học và đã được dân gian hóa.  

Trong cuốn Từ điển Văn học do nhà xuất bản Thế giới phát hành năm 2004, 

các tác giả đã bước đầu định nghĩa giai thoại và cho rằng đây là một thể loại độc 

lập. Tuy nhiên, bản thân định nghĩa về giai thoại mà cuốn từ điển nêu vẫn còn mâu 

thuẫn khi nhấn mạnh “Nó thuộc văn chương bác học” [49, tr. 220]. 

Cho đến nay, qua một số công trình nghiên cứu về folklore, bản chất của giai 

thoại, nhìn chung, đã được xác định. Có thể kể đến một số công trình của các tác giả 

như: Kiều Thu Hoạch, Hoàng Ngọc Phách… 

Nếu ở phương Tây, giai thoại là những mẩu chuyện thiên về trào phúng, hài hước 

để đề cao tư duy duy lí; thì ở phương Đông, nội hàm đó có thể mở rộng sang cả những 

câu chuyện hết sức nghiêm túc về các nhân vật nổi tiếng được khúc xạ qua tình cảm yêu 

mến, ngưỡng mộ vô tận của cộng đồng - tức tư duy duy cảm. Đó không chỉ là những câu 

chuyện dí dỏm, vui tươi mà còn là những câu chuyện đẹp. Do đó, giai thoại Việt Nam 

nói riêng và giai thoại phương Đông nói chung, ngoài tính hài còn mang cả tính nghiêm 
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trang, cẩn trọng, hay thậm chí là những câu chuyện nhuốm màu bi ai. Nói như Vũ Ngọc 

Khánh, đối với người phương Đông, giai thoại “là cuốn sổ biên niên của cuộc sống, là 

người bạn thường xuyên của con người và của các sự kiện lịch sử xã hội” [19, tr. 10]. 

 Như vậy, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề khái niệm thể loại văn 

học dân gian này và bước đầu, các nhà nghiên cứu đã đi đến khẳng định giai thoại là 

một thể loại văn học, tồn tại một cách độc lập với các thể loại văn học dân gian khác 

và có giá trị riêng. Song, việc đi vào tìm hiểu bản chất thể loại và những giá trị cụ 

thể của nó còn ít và chưa thực sự hệ thống. 

2.2. Về vấn đề phân loại, trong bài viết Giai thoại - một thể loại văn học dân 

gian, tác giả Nguyễn Thị Bích Hà đã tạm chia giai thoại thành các bộ phận sau: 

- Giai thoại văn học 

- Giai thoại danh nhân 

- Giai thoại cười 

Tuy nhiên, tác giả Nguyễn Thị Bích Hà cũng khẳng định, cách chia này mới 

chỉ là “tạm thời, chưa thực sự nhất quán” [10]. Tác giả cũng chưa đề cập đến việc 

phân tích giá trị nội dung cũng như nghệ thuật của các bộ phận nói trên. 

Vũ Ngọc Khánh lại đề nghị “chia giai thoại làm ba nhóm: giai thoại văn học, 

giai thoại lịch sử, giai thoại Folklore” [19, tr. 34]. 

- Giai thoại văn học: là những câu chuyện hoàn toàn là chuyện sáng tạo và 

chuyện những người sáng tạo trong địa hạt văn chương học thuật. 

- Giai thoại lịch sử: là những câu chuyện khác liên quan với những sự kiện, 

những nhân vật hoạt động trong các chính trường, có liên hệ chặt chẽ với tiến trình 

tồn vong của đất nước. 

- Giai thoại folklore: là các mẩu chuyện về những tài năng thợ thêu, thợ 

chạm, những nghệ nhân, nghệ sĩ tuồng chèo, hội họa, điêu khắc, diễn xướng,… gây 

được những thú vị, bất ngờ; các mẩu chuyện làm nền cho những thành ngữ, phương 

ngôn, vẫn thường được nhân dân truyền tụng để biểu lộ niềm tin, tự hào về con 

người, quê hương, dòng họ,… 

Trong Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 11: Giai thoại văn học Việt 

Nam, tác giả Kiều Thu Hoạch đã chỉ rõ về cách phân loại giai thoại thường thấy: 
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Giai thoại văn chương, Giai thoại văn nghệ, Giai thoại văn nghệ dân gian, Giai thoại 

làng Nho, Giai thoại phụ nữ, Giai thoại folklore, Giai thoại xứ Lạng, Giai thoại 

Thăng Long… Đây là cách phân loại, sắp xếp có phần tùy tiện, chưa có tiêu chí rõ 

ràng. Chỉ có thể coi đó là sự phân loại tạm thời để công bố, chưa thể coi là sự phân 

loại khoa học. Xem xét cụ thể, tác giả chia giai thoại thành hai tiểu loại: giai thoại 

lịch sử và giai thoại văn học. Trong tiểu loại giai thoại văn học, tác giả đã sưu tầm 

và giới thiệu 442 giai thoại, trong đó 358 giai thoại về tác gia văn học và 84 giai 

thoại khuyết danh. Tác giả cũng đã phác ra được một số nét cơ bản về nội dung tư 

tưởng của thể loại giai thoại nói chung như: gây cười; châm biếm, đả kích những lố 

bịch, cái phi lí trong xã hội; phản ánh tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước… nhưng 

tác giả chưa có sự phân tích cụ thể, chi tiết. 

Trong cuốn Giai thoại văn học Việt Nam, Kiều Thu Hoạch cũng đã liệt kê 

các giai thoại về các danh nhân: Đào Duy Từ, Nguyễn Văn Giai, Cao Bá Quát, 

Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Quốc Trinh, Nhữ Bá Sĩ, Khương Công Phụ…. 

Qua việc tìm hiểu về những công trình nghiên cứu về thể loại giai thoại văn 

học, chúng tôi thấy, các tác giả, các nhà nghiên cứu mới chỉ tập trung chú ý tới việc 

khẳng định giai thoại là một thể loại văn học tồn tại độc lập và có giá trị riêng so với 

các thể loại văn học dân gian khác và sưu tầm những giai thoại lưu truyền trong dân 

gian. Về vấn đề giá trị nội dung, nghệ thuật của thể loại này, các tác giả mới bước 

đầu đưa ra những nét cơ bản của thể loại nói chung mà chưa đi sâu vào tìm hiểu, 

phân tích từng tiểu loại để có cái nhìn toàn diện hơn về giai thoại. 

Tiếp thu ý kiến của những nhà nghiên cứu đi trước, trong bối cảnh nghiên 

cứu có ít nhiều thuận lợi, chúng tôi sẽ tập trung vào khảo sát bộ phận Giai thoại về 

các tác gia văn học Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy, đây là một hướng nghiên cứu 

vừa có giá trị khoa học, vừa có tính thời sự, vừa có ý nghĩa thực tiễn,. 

3. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn đặt mục đích khảo sát giá trị nội dung và nghệ thuật của bộ phận 

Giai thoại về các tác gia văn học Việt Nam, từ đó khẳng định đời sống thể loại, thấy 

được những đóng góp của giai thoại vào diện mạo văn học dân gian Việt Nam. 


